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Đề ra: 

 
Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình đường thẳng y = ax+b đi qua 2 điểm    1; 2 ; 2;3A B  . 

Vẽ đồ thị hàm số trên.   
Câu 2:  (3 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 2 4 1y x x     

Câu 3: a) (1 điểm) Tìm tập xác định của hàm số :
 

2 4

3 3 4

x
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x x




 
  

b) (1. 5 điểm) Giải phương trình:
23 2 3 3 5

2 1 2

x x x

x

  



 

 c) (1.5 điểm) Giải bất phương trình: 23 9 1 2x x x      

Câu 4:  (1 điểm) Cho phương trình  2 2 3 2 0mx m x m     . Tìm m để phương trình 

có 2 nghiệm phân biệt sao cho tích của chúng bằng 8.  
 

---Hết--- 
 

Đáp án và hướng dẫn chấm 
 

     

Câu 1 
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Câu 2 
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Đỉnh I (2;–3) 
Trục đối xứng: x = 2 
a = 1>0: bề lõm hướng lên 
Bảng giá trị: 
X 0       1       2       3      4 
Y 1     –2     –3     –2      1        
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Câu 3 

a) 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
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Điều kiện: 
1
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c) 

23 9 1 2x x x    (2) 
Điều kiện: 2 0 2x x      
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Vậy tập nghiệm của phương trình là x = 3 
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Câu 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phương trình có 2 nghiệm phân biệt  
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---Hết--- 

 

 
ĐỀ RA: 
 
Câu 1: (2.0 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, 

AD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tìm các vectơ bằng 
1

2
DB


 ? 

Câu 2: Cho tam giác ABC cân tại A, AB = AC = a, gọi M là trung điểm của BC và I là trung điểm 
của AM. 

a) (2.0 điểm) Chứng minh rằng: 2 0IA IB IC  
   

. 

b) (1.0 điểm) Tính | MA MC
 

 | . 

c) (1.0 điểm) Xác định điểm O sao cho 2OA OC AC 
  

 . 
Câu 3: Cho hình bình hành ABCD có A( 2; 1), B( 1; 1), C( 3; 4). 

  a) (2.0 điểm) Tìm toạ độ đỉnh D của hình bình hành ABCD. 

b) (2.0 điểm) Phân tích vectơ  4; 1c  


 theo hai vectơ    2;5 ; 3;9u v  
 

  

---Hết--- 
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ĐÁP ÁN 

Câu Ý  Điểm 

1   

Các vectơ bằng 
1

2
DB


: 

1
.

2
DB DO OB GF HE   
    
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     = 2 2IA IM
 

 

     = 2( ) 2( )IA IM IA AI  
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 b Gọi D là trung điểm AC. 

Ta có 2MA MC MD 
  

  

Suy ra | | 2 | |MA MC MD 
  

 

Mà tam giác AMC vuông tại M nên MD = 
1 1
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AC a  

Vậy | | 2 | |MA MC MD 
  
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3 a A( 2; 1), B( 1; 1), C( 3; 4). Gọi D (x, y). 

(1;0);  ( 3; 4)BA CD x y   
 

 

ABCD là hình bình hành nên BA CD
 
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Vậy D(4; 4) 
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